
STT Mã đào tạo Trình độ
Ngành/

Chuyên ngành

Môn học/học 

phần/

Tín chỉ trong 

chương trình 

thực hành

Nội dung

môn học

Khoa 

thực hành

Số lượng 

người giảng 

dạy (NGD) 

đạt yêu cầu 

ở khoa

Số lượng 

đào tạo 

tối đa 

theo 

NGD

Số 

giường 

tại

 khoa đạt 

yêu cầu 

thực 

hành

Số lượng

 đào tạo 

tối đa 

theo 

giường

Số 

lượng 

đang 

học

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm

1 7720110 Đại học Y học dự phòng

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Dịch tễ học và 

các hoạt động 

phòng, chống 

bệnh truyền 

nhiễm

Phòng, chống 

bệnh truyền 

nhiễm

4 40 - - 0 40

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Dịch tễ học và 

các hoạt động 

phòng, chống 

bệnh không lây 

nhiễm

Phòng, chống 

bệnh không lây 

nhiễm

3 30 - - 0 30

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Dinh dưỡng Dinh dưỡng 5 50 - - 0 50

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Sức khỏe nghề 

nghiệp, bệnh 

nghề nghiệp

Bệnh nghề 

nghiệp
3 30 - - 0 30

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Sức khỏe môi 

trường

Sức khỏe môi 

trường - Y tế 

trường học

3 30 - - 0 30

Phụ lục I

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI KHOA ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG 

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

(Tại 1 thời điểm)

(Kèm theo Công văn #sovb/KSBT-KHNV ngày #nbh tháng 8 năm 2023

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam)



STT Mã đào tạo Trình độ
Ngành/

Chuyên ngành

Môn học/học 

phần/

Tín chỉ trong 

chương trình 

thực hành

Nội dung

môn học

Khoa 

thực hành

Số lượng 

người giảng 

dạy (NGD) 

đạt yêu cầu 

ở khoa

Số lượng 

đào tạo 

tối đa 

theo 

NGD

Số 

giường 

tại

 khoa đạt 

yêu cầu 

thực 

hành

Số lượng

 đào tạo 

tối đa 

theo 

giường

Số 

lượng 

đang 

học

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Truyền thông, 

giáo dục sức 

khỏe

Truyền thông, 

giáo dục sức 

khỏe

3 30 - - 0 30

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Phòng chống các 

bệnh do ký sinh 

trùng, côn trùng 

gây ra

Ký sinh trùng - 

Côn trùng
4 40 - - 0 40

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Nghiên cứu khoa 

học

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học

5 50 - - 0 50

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Phòng chống 

HIV/AIDS

Phòng chống 

HIV/AIDS
5 50 - - 0 50

2 7720701
Y tế công 

cộng

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Các bệnh truyền 

nhiễm

Phòng, chống 

bệnh truyền 

nhiễm

4 40 - - 0 40

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Dinh dưỡng Dinh dưỡng 5 50 - - 0 50

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Sức khỏe nghề 

nghiệp, bệnh 

nghề nghiệp

Bệnh nghề 

nghiệp
3 30 - - 0 30



STT Mã đào tạo Trình độ
Ngành/

Chuyên ngành

Môn học/học 

phần/

Tín chỉ trong 

chương trình 

thực hành

Nội dung

môn học

Khoa 

thực hành

Số lượng 

người giảng 

dạy (NGD) 

đạt yêu cầu 

ở khoa

Số lượng 

đào tạo 

tối đa 

theo 

NGD

Số 

giường 

tại

 khoa đạt 

yêu cầu 

thực 

hành

Số lượng

 đào tạo 

tối đa 

theo 

giường

Số 

lượng 

đang 

học

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Sức khỏe môi 

trường

Sức khỏe môi 

trường - Y tế 

trường học

3 30 - - 0 30

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Phòng chống các 

bệnh do ký sinh 

trùng, côn trùng 

gây ra

Ký sinh trùng - 

Côn trùng
4 40 - - 0 40

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Dịch tễ học và 

các hoạt động 

phòng, chống 

bệnh không lây 

nhiễm

Phòng, chống 

bệnh không lây 

nhiễm

3 30 - - 0 30

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Nghiên cứu khoa 

học

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học

5 50 - - 0 50

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Phòng chống 

HIV/AIDS

Phòng chống 

HIV/AIDS
5 50 - - 0 50

5720303 Trung cấp
Y sĩ Y học dự 

phòng

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Các bệnh truyền 

nhiễm

Phòng, chống 

bệnh truyền 

nhiễm

4 40 - - 0 40

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Dinh dưỡng Dinh dưỡng 5 50 - - 0 50



STT Mã đào tạo Trình độ
Ngành/

Chuyên ngành

Môn học/học 

phần/

Tín chỉ trong 

chương trình 

thực hành

Nội dung

môn học

Khoa 

thực hành

Số lượng 

người giảng 

dạy (NGD) 

đạt yêu cầu 

ở khoa

Số lượng 

đào tạo 

tối đa 

theo 

NGD

Số 

giường 

tại

 khoa đạt 

yêu cầu 

thực 

hành

Số lượng

 đào tạo 

tối đa 

theo 

giường

Số 

lượng 

đang 

học

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Sức khỏe nghề 

nghiệp, bệnh 

nghề nghiệp

Bệnh nghề 

nghiệp
3 30 - - 0 30

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Sức khỏe môi 

trường

Sức khỏe môi 

trường - Y tế 

trường học

3 30 - - 0 30

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Phòng chống các 

bệnh do ký sinh 

trùng, côn trùng 

gây ra

Ký sinh trùng - 

Côn trùng
4 40 - - 0 40

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Dịch tễ học và 

các hoạt động 

phòng, chống 

bệnh không lây 

nhiễm

Phòng, chống 

bệnh không lây 

nhiễm

3 30 - - 0 30

Thực tập lâm 

sàng và thực tế 

tốt nghiệp

Phòng chống 

HIV/AIDS

Phòng chống 

HIV/AIDS
5 50 - - 0 50

94 940 0 0 0 940Tổng cộng
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